
Bộ TÀ í CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: jfc#/QĐ-BTC Hà Nội, ngày tl-tháng ỳ năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc 
ínm dụns công nshệ thôns tin trong hoạt độnơ của CO' quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP nơày 26/7/2017 của Chính phu quy 
định chức nănơ, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nshị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 
dinh chi tiẻt và hướniĩ dần thi hành một so điều cua Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bố sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cúa Luật giá; 

Căn cứ Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 cua Bộ Tài chính 
quy định về Cơ sớ dừ liệu quốc 2,iã về giá; 

Căn cử Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài 
chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; 

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia vê 
giá ư;iai đoạn 1 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Cục trưởng Cục Tin học và 
Thống kẽ tài chính; 

QƯYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác Cơ sở' dừ liệu quốc sia về giá giai đoạn 1. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày kỷ. Cục trưởng Cục Quan ỉý 
tỊÌá, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn VỊ 
thuộc phạm vi triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1 chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. •, ịị 

Nơi nhận: ° KT. BỘ TRƯỞNG 
-  Như Điêu 2:  
-  Cống TTĐT BTC; 
-  Lưu VT.  THTK. Qõb 

RƯỚNG 



Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QƯY CHÉ 
Quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: Ò.bt/OĐ-BTC ngày 4(1/ 05/2019 
cua Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh • 
Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác Cơ sỏ' dừ liệu (sau 

đày vièt tắt lả CSDL) quốc ơja về giá giai đoạn 1. 

Điều 2. Đối tiiọng áp dụng 

Quy chế này áp dụnơ đối với các đơn vị thuộc phạm vi tri en khai ơiai 
đoạn 1 ơồm: 

- Cục Quản lý ơiá. 

- Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- Tông cục Hải quan. 

- Tống cục Thuế. 

- Cục Quản lý công sản. 

- Các Sỏ' Tài chính theo danh sách tại Phụ lục số 01 của Quy chế. 

- Các doanh nghiệp thẩm định giá theo danh sách tại Phụ lục sô 01 cúa 
Quy chế. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiếu như sau: 

1. CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 là phần mềm được cài đặt, lưu trữ 
tập trung tại Bộ Tài chính để thực hiện quản lý thông tin về giá cả các loại hàng 
hóa, dịch vụ và tài sản theo yêu cầu quản lý của nhà nước và của Bộ Tài chính. 

1. Thông tin về giá ca các loại hàng hỏa, dịch vụ và tài sản là toàn bộ các 
thông tin về danh mục và mức giá của các loại hàng hóa, dịch vụ và tài sản do 
các đon vị cung cấp, cập nhật vào CSDL quốc gia về giá. 

2. Hệ thống AD là hệ thống Quản trị người dùng tập trung của Bộ Tài 
chính, dùng để cấp và quản lý tài khoản định danh theo từng người dùng của Bộ 
Tài chính. 

Điều 4. Điều kiện vận hành CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 
1. Địa chỉ truy cập vào CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1: 

https://csdlgiaquocgiaỂmofỀgov.vn 

2. Máy vi tính cua người sử dụng thuộc Bộ Tài chính, tại 20 Sở Tài chính 
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các tinh, thành phố trực thuộc Trung ươne phải được kết nối mạng nội bộ hoặc 
vó'i hạ tâng truyền thông của ngành Tài chính; Máy vi tính của người sư dụng tại 
các doanh nơhiệp thấm định giá phải đưọ'c kết nối internet. 

3. Máy vi tính của người sử dụne phải đưọ'c cài đặt một tronơ các trình 
duyệl" vveb sau: Mozilla Firefox 40.0 trở lên hoặc Internet Explorer 10.0 trở lên 
hoặc Chrorae/Chromium 50.0 trở lên. 

4. Thông tin nhập vào CSDL quốc ơia về giá 2;iai đoạn 1 sử dụng phông 
chừ Unicode TCVN 6909:2001 và gõ dấu tiếng Việt. Các văn bản dùnơ hệ 
phôns chữ khác vói Ưnicode, phải đii'Ọ'c chuyến đối sanơ định dạng phông chừ 
Unicođe TCVN 6909:2001 trước khi tải vào CSDL quốc gia về ơjá giai đoạn 1. 

Diều 5. Tài khoán sử dụng CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 

1. Tài khoan quan trị: 

a) Cục Tin học và Thốnư kê tài chính đưọ'c cấp 03 tài khoán quản trị cho 
các bộ phận liên quan đến quản trị mức cao, quản trị hồ trợ người sử dụng, quán 
trị hệ thống;. 

b) Cục Quản lý ơiá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về ơiá) được 
càp 01 tài khoan quản trị mức cao. 

c) Phân quyền sử dụng chức năng và phạm vi khai thác dừ liệu đối vói 
các tài khoản quán trị theo danh sách tại Phụ lục số 03 của Quy chế. 

2. Tài khoản sử dụng: 

ã) Cục Quản lý giá: được cấp tài khoản sử dụng cho toàn bộ cán bộ, công 
chức cua Cục Quản lý ơi á, SƯ dụng tài khoản thống nhất từ hệ thống AD của Bộ 
lai chính. 

b) Tôns cục Hải quan, Tônơ cục Thuế, Cục Quản lý công sản: mỗi đon vị 
được- cấp 02 tài khoản, gồm: 01 tài khoản dành cho chuyên viên, 01 tài khoan dành 
cho lành đạo, sư dụng tài khoản thống nhất tù' hệ thống AD của Bộ Tài chính. 

c) Các Sỏ' Tài chính: mỗi đon vị đưọ'c cấp 03 tài khoản, eồm: 02 tài 
khoản dành cho chuyên viên, 01 tài khoản dành cho lãnh đạo, sử dụng tài khoản 
thons nhất từ hệ thống AD của Bộ Tài chính. 

d) Các doanh nghiệp tham định giá: sử dụng tài khoản đồng bộ từ hệ 
thông Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Đối với những doanh nghiệp 
chưa có tài khoản trên dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính, thực hiện theo 
Quy trình cấp tài khoản theo Khoản 3, Điều 5 của Quy chế này. 

e) Phân quyên sử dụng chức năng và phạm vi khai thác dữ liệu đối với 
các tài khoản sử dụng theo danh sách tại Phụ lục số 03 của Quy chế. 

3. Quy trình cấp tài khoản sử dụng: 

Tro nơ quá trình vận hành, đơn vị có nhu cầu cấp thêm tài khoản cần thực 
hiện theo các bước sau: 

a) Đối vói tài khoan đưọ'c đồng bộ vói Hệ thống AD: 
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- Đơn vị có nhu câu cấp tài khoản gửi yêu cầu cấp tài khoản sử dụng mới 
tới Cục Quan lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) bằng vãn 
ban. Thông tin yêu câu tạo tài khoản mới phai bao gồm các nội dung sau: 

+ Tên ngưòi sử dụng (người sẽ được cấp tài khoản ) 

+ Thuộc đơn vị (ghi rò tới cấp phòng) 

+ Chức vụ 

+ Sò điện thoại 

+ Các yêu cầu về tài khoản (các loại tài khoản cần tạo) 

+ Địa chỉ tiếp nhận phản hồi (họ tên, đo'n vị, thư điện tử, số điện thoại) 

+ Tên người yêu câu tạo tài khoản 

- Cục Quan lý giá xem xét và đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính 
cấp tài khoản mới cho đom vị đối vói các đon vị sử dụng tài khoản thống nhất từ 
hệ thốns AD. 

- Cục Quán lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ vê giá) phân 
quvền sư dụng trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 theo đúng chức năng 
nhiệm vụ của đon vị. 

- Tài khoản mới được cấp trong phong bì có dấu mật được Cục Quản lý 
giá (Trung tâm Dừ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) gửi đến đơn vị có yêu cầu. 

- Đơn vị nhận tài khoản mới và đổi mật khẩu trong lần đầu tiên đăng 
nhập vào CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1. 

Thời gian xử lý cấp tài khoản mới không quá 03 ngày làm việc tính theo 
dấu xác nhận công văn đến. 

b) Đối vói tài khoản không được đồng bộ với Hệ thống AD của Bộ Tài chính: 

- Đơn vị có nhu cầu cấp tài khoản gửi yêu cầu cấp tài khoan sử dụng mới 
tói Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) bằng văn ban. 

- Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) xem 
xét Cấp tài khoản mới cho đon vị, phân quyền sử dụn? trên CSDL quôc gia vê 
ơiá giai đoạn 1 theo đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

- Tài khoản mới được cấp trong phong bì có dấu mật được Cục Quản lý 
giá (Trung tâm Dù liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) gửi đến đon vị có yêu câu. 

- Đơn vị nhận tài khoản mới và đổi mật khấu trong lần đầu tiên đăng 
nhập vào CSDL quôc gia về giá giai đoạn 1. 

Thời RÍan xử lý cấp tài khoản mới không quá 03 ngày làm việc tính theo 
dâu xác nhận công văn đên và dâu xác nhận phong bì thư đi. 

4. Tên tài khoản trong CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 được tạo theo 
nguyên tắc như sau: 

a) Tài khoản người dùng thuộc Cục Quản lý giá: là tài khoản AD của cán 
bộ được cấp đê truy cập các ứng dụng tại cơ quan Bộ. 



b) Tài khoản cua người dùng các đơn vị còn lại cấp theo cấu trúc: 

ịiVìă hệ thống]-[Mã đon vị]-[Mã vai trò]-[Số thứ tự (nếu có)] 

Trong đỏ: 

- Mà hệ thống: Mặc định là CSDLGIA 

- Mà đơn vị: Theo tên viết tắt như quy định tại Phụ lục số 02 của Quy chế. 

- Mà vai trò: CV: Chuyên viên; LD: Lãnh đạo; CNTT: Quản trị mức cao; 
CGHT: Quan trị hồ trợ người sử dụng; QTHT: Quản trị hệ thống. 

- Sô thứ tự (nếu có): Tronơ trường họp có nhiều hơn một tài khoản có vai 
trò urơna tự nhau tại một đơn vị sử dụng thì đặt số thứ tự là số nsuyên tăns dền. 

5. Đàm bao an toàn đối với tải khoản sứ dụns: 

- ĐỎI vói tài khoan dùnsí chuim cho một đơn vị, Thủ trưởnơ các đon vị 
phai co CO' chẻ xác định rò trách nhiệm quản lý tài khoản thuộc về cá nhân cán 
bộ. cỏn í chức nào sử dụng. 

- Đòi vói cá nhân được cấp tài khoản: 

+ Khai thác, sử dụnơ dịch vụ cho mục đích công việc và tronơ phạm vi 
trách nhiệm đã được phân công. 

T Đặt mật khâu và định kỳ thay đối mật khấu theo quy định sau: Mật khau 
cua tài khoản dịch vụ eồm một chuỗi kỷ tự kết hợp đồng thòi các yếu tố sau: Có 
lôi thiêu 8 ký tự; gồm tối thiếu 3 trong số 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A-
Z); chừ cái vièt thường (a-z); chừ số (0-9); các ký tự khác trên bàn phím máy 
tính f ~ ! @ # $ % A & * ( ) _ - + = { Ị [] \ I ấ ? /) và dấu cách; Mật 
khâu không được trùne vói một phần tên của tài khoản. 

+ Mật khâu của tài khoan dịch vụ phải đuục thay đối tối thiếu 3 tháng một lần. 

+ Khi thay đối mật khấu của tài khoản dịch vụ bắt buộc phải lchác mật 
khâu cù. 

+ Quản lý mật khấu theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước độ "Mật". 

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH cụ THẺ 
Điều 6. Cập nhật thông tin trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 

1. Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) 

a) Những thông tin cần cập nhật: 

- Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường; 
theo quy định của Bộ Tài chính 

- Giá đăng ký của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ốn giá phải thực 
hiện đăng ký giá trong thời gian áp dụng biện pháp bình 011 giá của các doanh 
nshiệp thực hiện đăng ký eiá tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, các văn bản này 
ỉa ban cuôi đà được đóng dấu xác nhận của Bộ Tài chính (hoặc Cục Quán lý giá). 

- Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá của các 
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doanh nghiệp thực hiện kê khai giá tại Cục Quản lý £Ìá - Bộ Tài chính, các văn 
ban này là bản cuối đã đưọ'c đóng dấu xác nhận của Bộ Tài chính (hoặc Cục 
Quán lý giá). 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính định giá. 

- Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia. 

- Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá: gồm thông tin trong báo cáo 
hoạt động cua doanh nghiệp thẩm định giá theo Phụ lục số 07/TĐG của Thông 
tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dần Nghị định 
sô 89/2013/NĐ-CP nơày 06/08/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật ơiá về thẩm 
định ữjá; nhữns thông; tin thay đối không thuộc thủ tục hành chính cấp ơiây 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thấm định giá, thủ tục Câp lại aiây 
chứnơ nhận đu điều kiện kinh doanh dịch vụ tham định giá. 

- Chi số giá tiêu dùng theo công bố của Tông cục Thống kê. 

- Danh mục nghiệp vụ. 

b) Hình thức cập nhật dữ liệu: 

Qua tệp excel được kết xuất từ CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 hoặc 
nhập trực tiếp trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1. 

c) Tân suât cập nhật dữ liệu: 

- Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ: định kỳ 15 ngày đầu và 15 ngày cuối 
hàn5 tháng. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá; giá hàng hóa, dịch vụ 
thuộc diện kê khai giá: Thực hiện cập nhật khi có hồ sơ đăng ký, kê khai mới 
của đon vị. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá; giá trúng thâu đối với 
hàng hóa dự trừ quốc gia: Khi có văn bản định giá mới ban hành của Bộ Tài 
chính hoặc các Bộ, ban, ngành khác; khi có thông tin về giá trúng thầu hàng dự 
trữ quốc gia. 

- Dừ liệu thẩm định giá: Ngay khi thông tin của doanh nghiệp thẩm định 
giá thay đôi. 

- Chi số giá tiêu dùng: Một tháng một lần ngay khi có công bố chính thức 
cua Tồn2 cục Tlìônơ kê. 

- Danh mục nghiệp vụ: Ngay khi có yêu cầu phát sinh thêm hoặc điều 
chỉnh giá trị danh mục từ các bộ phận nghiệp vụễ 

2. Sỏ' Tài chính 

a) Những thông tin cần cập nhật: 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ươnẹ (sau đây viết tất là UBND tỉnh) định giá đối với dịch vụ thu gom, vận 
chuyên rác thải sinh hoạt J • 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường theo quy định 
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cua Bộ Tài chính. Đối với các mặt hàne mang tính đại diện, hiện có tại địa 
phươnơ nhung; chưa có tronơ danh mục báo cáo giá thị trường của CSDL quốc 
ơia vẻ ơiá ưiai đoạn 1, sỏ' Tài chính làm công văn đề nghị Cục Quản lý giá 
(Trung tâm Dừ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) để xem xét, cấu hình bổ sun?. 

- Giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định. 

b) Hình thức cập nhật dừ liệu: 

Qua tệp excel được kết xuất từ CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 hoặc 
nhập trực tiêp trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1. 

c) Tân suất cập nhật dữ liệu: 

- Giá hàns hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trườn2; theo quỵ định 
cua Bộ Tài chính: định kỳ níĩàv cuối cùng hàng tháng, quý, năm thực hiện tổns 
họp so liệu irưó'e ntĩàv 05 tháns; tiếp theo của kỳ báo cáo; đối với các thánơ cuối 
1] LI ý (thán í 3, thánơ 6, thán 2; 9 và tháng 12), thực hiện báo cáo giá thị trưòììơ 
tii'0'im ứna 3 tháng, 6 tháns, 9 tháng và 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn). 

- Các báo cáo khác: Thực hiện cập nhật khi có văn bản mới của ƯBND 
tinh quy định về siá cua các loại hàng hóa, dịch vụ đã liêu. 

3. Tông cục Hải quan 

a) Các thông tin cần cập nhật: 

Trị ơjá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khấu, bao gồm các thông tin 
CỊI thê sau: 

- Mã hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 

- Mô tả hàng hóa: Mô tả hàng hóa mà doanh nghiệp khai trong tờ khai 
Hải quan 

- Nước xuất xứ đối với hàng hóa nhập lchấu hoặc nước nhập khẩu đối vói 
hànơ hóa xuất khâu 

- Đon vị tính 

- Lượng 

- Trị giá khai báo USD 

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu: theo Phụ lục số 03 của Thông báo số 
315/TB-BTC naày 09/05/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt nội dune thu 
thập, đông bộ và chuyên đối dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng cục Thuế, 
Tông cục Hải quan sang Hệ thống CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1. 

b) Hình thức cập nhật dữ liệu: 

Qua tệp MS Access (.mdb) hoặc qua tệp excel đưọ'c kết xuất tù CSDL 
quốc sia về giá siai đoạn 1. 

c) Tần suất cập nhật dữ liệu: 

Định kỳ một tháng một lần, trước ngày 15 của tháng tiếp theo. 

4. Tông cục Thuế 



a) Nhừng thông tin cân cập nhật: 

Danh mục tài nguyên do Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuê điiục 
quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưỏnơ Bộ 
Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài 
nguyên có tính chât lý, hóa giông nhau hoặc các văn bản sửa đôi, bô sung, thay 
thế (nếu có). 

b) Hình tlìửc cập nhật dữ liệu: 

Cập nhật dữ liệu qua tệp excel theo biêu mầu, sau khi Tôn? cục Thuê xây 
cỉựns phân mêm quản lý khung giá tính thuế tài nguyên sẽ thực hiện đône bộ 
qua vvebservice. 

c) Tần suất cập nhật dừ liệu: 

Ngav khi có quy định mới bố sung, thay thế về khuns íỉiá tính thuế tài 
rmuycn cua Bộ Tài chinh. 

5. Cục Quản ]ý cônơ sản 

a) Các thông tin cần cập nhật: 

Cung cấp dữ liệu về 2;iá trị tài sản Nhà nước từ phần mềm Quản lý đăng ký 
lài sán nhà nước; phần mềm Quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và Phân 
mềm Ọuan lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, bao gôm: 

- Giá trị các loại tài sản cần báo cáo theo Thông tư số 142/2015/TT-
BTC nơày 04/09/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về 
siá: Tài sản là nhà, đất; tài sản là phưcmg tiện vận tải; tài sản khác có nguyên giá 
trên 500 triệu đồnơ/1 đon vị tài sản; 

- Giá trị tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Giá trị tài sán là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

b) Hình thức cập nhật dữ liệu: 

Thu thập dữ liệu qua webservice. 

c) Tần suất cập nhật dữ liệu: 

Định lcỳ một năm một lần, muộn nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm sau 
năm báo cáo. 

6. Doanh nghiệp thâm định giá 

a) Các thông tin cần cập nhật: 

Thông tin báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động 
thâm định giá cả năm theo Phụ lục số 07/TĐG của Thông tư số 38/2014/TT-
BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 
89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số cua Luật ơiá về thấm định giá; báo cáo tình hình hoạt động đột xuất; thông tin 
tài sản thâm định aiá. 

b) Hỉnh thức cập nhật dữ liệu: 

Nhập trực tiếp trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 hoặc từ tệp excel 



kèt xuât từ CSDL quôc sia vê ơiá giai đoạn 1. 

c) Tân suất cập nhật dừ liệu: 

- Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động tham 
định giá cả năm: Chậm nhất nơày 31/03 của năm liền sau năm báo cáo. 

- Báo cáo tình hình hoạt động đột xuất: Khi có yêu cầu của cơ quan 
quan lv. 

- Thônơ tin tài sản tham định giá: Khi phát hành chúng thư thẩm định 
ưiá cho khách hànơ. 

7. Thôns tin về siá, sau khi được cán bộ nghiệp vụ cập nhật vào CSDL 
L|UỎC ii ia vê ai á ơiai đoạn 1 cần đưọc rà soát,  đánh £Íá, phê duyệ t  của lãnh đạo 
câp trên bănơ tài khoan lành đạo đà được cuns cấp và phân quyền. 

Biều 7. Dư báo CPi ngắn han 

1. Cục Quan ]ý giá hảng tháng thực hiện dự báo CPI cho các tháng trong 
năm và CP1 ca năm. Đồng thời thực hiện phân tích diễn biến, những giả định bất 
thườnii cân được lưu ý và lưu lại thông tin trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 
1; thực hiện đánh giá tác động chính sách có ảnh hưởng đến CPI. 

2. Cán bộ thuộc các đơn vị khác không thực hiện dự báo CPI, chỉ thực 
hiện khai thác thông tin kết quả dự báo do Cục Quản lý ơiá thực hiện. 

Điều 8. Công khai dữ liệu 

1. Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) thiết lập 
các dĩ)' liệu tự động công khai trong CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1, bao gồm: 

- Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ của các Sở Tài chính báo cáo; 

- Thôn2; tin về doanh nghiệp thấm định giá; 

- Thông tin về thấm định viên hành nghề. 

2. Đôi vói dữ liệu cần thực hiện biên tập trước khi công khai dữ liệu: 
Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) thực hiện biên 
tập và công khai một tháne; một lần. 

Điều 9ễ Khai thác thông tin, số liệu thông qua CSDL quốc gia về giá 
giai đoạn 1 

1. Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) là 
đâu môi chủ trì quán lý, khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về 
giá nhăm cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nưó'c và theo 
yêu cầu của các to chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan xây dựng CSDL về giá và CSDL quốc ơia về giá; các tố 
chức, cá nhân tham gia cung cấp, cập nhật thông tin về giá phục vụ xây dựng 
CSDL quôc gia về giá đưọc phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu về giá thuộc 
phạm vi quán lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về giá ngoài phạm vi 
quản lý phai được Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ vê 
giá) cho phép. 
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3. Việc phân quyền, cho phép khai thác thông tin dữ liệu từ CSDL quốc 
gia vẻ giá giai đoạn 1 do Cục Quản lý ơiá (Trung tâm Dừ liệu quốc sia và Dịch 
vụ vê eiá) quv định. 

4. Thôim tin, sô liệu trên CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 được khai 
ihácể sư dụng phục vụ điều hành, thống kê, phân tích, đánh giá, dự báo về giá 
cua tải sán, hàng hóa, dịch vụ và các thông tin khác liên quan của Bộ. 

5. Nghiêm cấm việc sử dụng số liệu từ CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 
vào mục đích cá nhân mà không được phép của CO' quan Nhà nước có thẩm 
quyên, trừ các dữ liệu đà được công khai trên hệ thốngỂ 

Điều 10. Thực hiện quản trị danh mục hệ thống •  •  1  •  •  •  o  

Cục Quản ỉv aiá (Truns tâm Dữ liệu quốc ơia và Dịch vụ về giá) thực 
hiện quan ỉv vai trò cua nsưò'i dùnạ. phân quyên phạm vi dừ liệu và các câu hình 
khác đè vận hành hệ thống. 

CHƯƠNG III. TÔ CHỨC THỤ c HIỆN 
Điều 11. Trách nhiệm của Cục Quản lý giá 

1. Tiếp nhận yêu cầu từ các đơn vị, thực hiện hỗ trợ người sử dụng vê 
nơhiệp vụ, về dữ liệu và các thao tác sử dụng CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1. 

2. Định kỳ tháng, quý thực hiện kiếm tra dữ liệu trong hệ thống, đôn đốc 
các đơn vị thực hiện cập nhật thông tin đầy đủ chính xác và đúnơ thời gian quy 
định vào CSDL quốc gia về siá giai đoạn lễ 

3. Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xử lý các vướng mắc 
liên quan đến vấn đề kỹ thuật của hệ thống. 

4. Cục Quản lý giá (Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) quản 
lý tài khoản sử dụnơ CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 theo quy định tại Điều 5 
của Ọuy chế này; định kỳ rà soát các tài khoản truy cập CSDL quốc gia vê giá 
ơiai đoạn 1. 

5. Cục Quản lý giá (Trung tâm Dừ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá) thực 
hiện phản quyền cho người dùng tại thời điếm triến khai theo đúng danh sách 
phân quyền khai thác chức năng và phân quyền khai thác phạm vi dữ liệu theo 
Phụ lục 03 của Quy chê này, và dựa vào tình hình thực tê đê cập nhật phù họp 
với quy định và yêu cầu tri en khai thực tế. 

Điều 12. Trách nhiêm của Cuc Tin hoc và Thống kê tài chính •  •  •  c?  

1. Quản lý, hồ trợ và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thôns tin đảm bảo CSDL quốc ơia về giá giai đoạn 1 vận hành thông suốt. 

2. Xử lý các vưóìig mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật của hệ thông 
CSDL quốc sia về giá giai đoạn 1. 

3. Đảm bảo hạ tầng kỳ thuật cho việc đồng bộ CSDL quốc gia về giá 
ơiai đoạn 1 với dừ liệu Thông tin doanh nghiệp thấm định giá từ Hệ thông Dịch 
vụ côn lĩ trực tuyến và dữ liệu tài sản từ CSDL cua Cục Quan lý CÔ112 sản. 
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4. Sao lưu dừ liệu cúa CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1: các ngày trong 
tuân sao lưu dừ liệu tăne, trưởng (backup incremental) sau giờ làm việc; sao lưu 
toàn bộ hệ thống (backup fiill) vào ngày cuối tuần. Dữ liệu sao lưu đưọ'c lưu trừ 
2 tuân đảm báo kha năng khôi phục lại dữ liệu khi xảy ra sự cố. 

5. Bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống CSDL quốc gia về giá siai 
đoạn 1 theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng. 

Điều 13Ể Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân tại các đơn 
vị triên lvhai CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 

1. Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời ơian quv định vào 
CSDL quôc ơia về ơiá ơjai đoạn 1. 

2. Tbôns báo sụ' cô, vân đê cần hồ trợ trona: quá trình ứns dụns CSDL 
L|liỏc iiia \ê yiá ưiai đoạn 1 đè được hồ trợ. 

3. Khai thác thônơ tin, báo cáo theo phân quyền trên hệ thống. 

4. Quản lý đảm bao an ninh, an toàn đối với tài khoản truy cập vào CSDL 
quôc <JÍa về giá ơiai đoạn 1 đã được cấp. 

5. Thông báo băng văn bản tới Cục Quản lý giá (Trung tâm Dù liệu quốc 
gia và Dịch VỊ) về giá) những trường hợp bổ sung, điều chỉnh tài khoản và quyền 
truy cập, khai thác CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1. 

Điều 14. Kinh phí đảm bảo việc xây dựng, vận hành và khai thác 
CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 

Kinh phí cho việc xây dựng, vận hành và khai thác CSDL quốc gia về giá 
giai đoạn 1 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 
11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của N?hị định 
177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần 
thi hành một sô điều của Luật giá và Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 
04/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về Cơ sỏ' dữ liệu quốc gia về giá. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

Việc quán lý, vận hành, khai thác CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 phải 
tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định về an toàn thông tin hiện 
hành cua Bộ Tài chính. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc, các cơ quan., tổ 
chức, đon vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kẻ tàí 
chính, Cuc Quản lý £Ĩá) để phối hơp xử ]ý./. Jn̂  
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PHỤ LỤC 01 
DANH SÁCH CÁC SỞ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP 

THẨM ĐỊNH GIÁ THUỘC PHẠM VI TRIEN KHAI 
CSDL QUỜC GIA VỀ GIA GIAI ĐOẠN 1 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: Ầíắ./QĐ-BTC ngày ũ/Qỷ/2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

IỂ Danh sách các Sở Tài chính 
1. Sỏ' Tài chính Thành phố Hà Nội 
2 Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng 
•"> _s. Sở Tài chính Tinh Hưng Yên 

1 r. Sơ Tài chính Tinh Ninlì Bình 
5Ể Sớ Tài chính Tinh Nam Định 
6. Sớ Tài chính Tính Điện Biên 
7. Sở Tài chính Tỉnh Lào Cai 
8. Sở Tài chính Tỉnh Cao Bằng 
9. Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh 
10. Sỏ' Tài chính Tỉnh Nghệ An 
11. Sở Tài chính Tỉnh Quảng Bình 
12. Sở Tài chính Thành phố Đà Nằng 
13. Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa 
14. Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai 
15. Sở Tài chính Tỉnh Lâm Đồng 
16. Sớ Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 
17. Sở Tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
18. Sở Tài chính Tỉnh An Giang 
19. Sở Tài chính Thành phố cần Thơ 
20. Sớ Tài chính Tỉnh Cà Mau 
I1Ể Danh sách các Doanh nghiệp Thấm định giá 
1. Công ty cổ phần thẩm định giá VINACONTROL 
2. Công ty tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC 
ỏ. Công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam 
4. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam 
5. Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP 
6. Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM 
7. Công ty cố phần thấm định giá Hoa mặt trời 
8. Công ty TNHH thấm định giá Chuẩn Việt 
9. Công ty cô phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam SIVC 
10. Công ty cố phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ SIAC 

I I 



PHỤ LỤC 02 • • 
QƯY ƯỚC ĐẶT MÃ ĐƠN VỊ 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: ịị-Ấ./OĐ-BTC ngày ũ/03 /2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

I. Danh sách tên viết tắt các đơn vị thuôc Bô Tài chính • » • 

STT Đơn vị Viết tắt 

1. Cục Quản lý giá QLG 
~> Cục Tin học và Thống kê tài chính THTK 

Tốns cục Thuế TCT 

4. Tổng cục Hải quan TCHQ 

5. Cục Quản lý Công sản ỌLCS 

II. Danh sách tên viết tắt các Sở Tài chính 

STT Địa phương Viết tắt 

1. Thành phố Hà Nội HAN 

2. Thành phố Hải Phòng HPH 

3. Tỉnh Hưng Yên HYE 

4. Tỉnh Ninh Bình NBI 

5. Tỉnh Nam Đinh NDI 

6. Tỉnh Điên Biên DB1 

7. Tỉnh Lào Cai LCA 

8. Tỉnh Cao Bằng CBA 

9. Tỉnh Quảng Ninh QNI 

10. Tỉnh Nghệ An NAN 

11. Tỉnh Ọuảng Bình QBI 

12. Thành phố Đà Nằng DNA 

13. Tỉnh Khánh Hòa KHH 

14. Tỉnh Gia Lai GLA 

15. Tỉnh Lâm Đồna; LDO 

16. Thành phố Hồ Chí Minh HCM 

17. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu BRV 

18. Tỉnh An Giang AGI 

19. Thành phố cần Thơ CTH 
20. Tỉnh Cà Mau CMA 
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IN. Danh sách tên viết tắt các Doanh nghiệp Thẩm định «iá 

STT Doanh nghiệp Viết tắt 

; 1. 
Công ty cố phần Thấm định giá 
VinaControl VNCTRL 

9 
Công ty cố phần tư vấn dịch vụ về tài 
sản bất độnơ sản DATC DCS 

-) i. 
Cône ty cổ phần Thẩm định giá IVC 
Việt Nam IVC 

1 4. 
Công ty cổ phần tư vấn Thẩm định giá 
VCHP VCHP 

s Công ty cô phân Thâm định giá Exim EXIMA 

6. 
Côn 2; ty cô phần Thấm định giá Hoa 
mặt trời SFVCVN 

7. 
Công ty Trách nhiệm hùu hạn Thâm 
định ơiá Chuẩn Việt VIETVALUES 

8. 
Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm 
định giá Miền Nam SIVC SIVC 

9. 
Công ty CP Thông tin và Thẩm định 
giá Tây Nam Bộ SIAC SIAC 

10. 
Công ty cố phần tư vấn và Thấm định 
RĨá Đông Nam SACC 



PHỤ LỤC 03 
PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI KHAI THÁC DỬ 

LIỆU TRONG HỆ THỐNG CSDL QUỐC GIA VỀ GIÁ 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: ảiẴ./QĐ-BTC ngày u/3 /2019 

ciìa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

1. Lãnh đạo Bộ Tài chính: đưọ-c phân quyền phân hệ khai thác dữ liệu 
với phạm vi khai thác là toàn bộ dữ liệu tronơ hệ thống. 

2. Cục Quản lý giá 

2.1. Lành đạo Cục Quản lý ơiá: đưọ'c phân quyền phân hệ khai thác dừ 
liệu với phạm vi khai thác là toàn bộ dữ liệu tron? hệ thống. 

2.2. Lành đạo Trunư tâm Dù liệu quôc sia và Dịch vụ vê ơiá: có quyên 
thao tác tất ca các chức nănơ trons hệ thống, khai thác toàn bộ dữ liệu trona; hệ 
thỏnư. 

2.3. Chuyên viên Trunơ tâm Dừ liệu quốc ơia và Dịch vụ về ưjá: được 
phân quyên cập nhật và khai thác dữ liệu sau: 

- Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường 
theo quy định của Bộ Tài chính; 

- Giá đăng ký của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ôn giá phải 
tlụvc hiện đăne ký ơjá trong thời gian áp dụng biện pháp bình 011 giá của các 
doanh nghiệp thực hiện đăng lcý giá tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; 

- Giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá của các 
doanh nơhiệp thực hiện kê khai giá tại Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính định giá; 

- Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; 

- Thônơ tin về doanh nghiệp thấm định giá; 

- Phân tích, dự báo CPI. 

2.4. Các phòng nghiệp vụ tại Cục Quản lý giá: 

a) Phòng giá hàng Công nghiệp tiêu dùng: được phân quyền khai thác 
nlìùns dữ liệu sau: 

- Giá lìàns hóa, dịch vụ do nhà nước định giá: 

+ Giá cụ thế đối vói các dịch vụ hàng không; 

+ Khung ơiá đối vói các dịch vụ vận chuyến hàng khách nội địa; 

+ Khunơ giá đối vói các dịch vụ phi hàng không; 

+ Giá mua tối đa đối với sản phẩm dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp 
côns đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường; 

+ Giá tối đa/Giá cụ thê đối vói một số xuât bán phẩm; 

+ Giá tối đa đối vói san phẩm dịch vụ công ích thuộc Bộ Giao thông vận 
I —Ị-
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+ Giá cụ thê đối vói dịch vạ khám bệnh, chữa bệnh; 

+ Khung ơiá đối vói dịch vụ khám bệnh KBCB tại CO' sỏ' KBCB cônơ lập 
áp dụns cho đối tưcmơ KBCB không thanh toán từ quỳ BHYT; 

+ Khung; giá đối với Dịch vụ điều trị các chất dạng thuốc phiện bằnơ 
thuồc thay thế tại cơ sỏ' điều trị của Nhà nước; 

+ Mức trần theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 
02/10/2015 của Chính phu quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đoi vói CO' sỏ1 

siáo dục thuộc hệ thống ơiáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hồ 
trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đen năm học 2020 - 2021 đối với 
dịch vụ ơiáo dục; 

+ Các dịch vụ từ phí chuyên sanơ CO' chê định ơiá do Nhả nirớc định ơiá 
(ihiiọc ihãm quyên định £Ìá cua Bộ Tài chính). 

+ Giá tôi đa sản phàm, dịch vụ công ích thủy lọi; 

+ Giá dịch vụ kiếm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biên, cônơ 
trình biên; 

+ Giá thứ nghiệm khí thải đối vói phương tiện giao thône CO' giới đưcmg 
bộ và thừ nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chồ ngồi trở 
xuôny; sản xuất, lắp ráp và nhập khấu; 

+ Giá kiếm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 
với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt; 

+ Giá kiếm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa; 

+ Giá dịch vụ kiêm định an toàn lcỳ thuật và bảo vệ môi trường đối vói xe 
CO' RÍói, thiêt bị và xe máy chuyên dùng trong lưu hành; đánh giá, hiệu chuân 
thiết bị kiếm tra xe CO' giói; 

+ Giá dịch vụ thử nghiệm, kiếm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trưòns đối vói các loại phương tiện giao thông cơ giới đưcmg bộ, linh kiện 
tronơ sản xuất, lẳp ráp và nhập khấu; 

+ Quy định ơiá tối đa dịch vụ kiếm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 
cônơ lập; 

+ Giá dịch vụ trona lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sỏ' ơiao dịch chúng 
khoán và Trung tâm lưu lcý chứng khoán Việt Nam; 

+ Giá dịch vụ trons lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tố chức kinh 
doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

- Giá hàn2; hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá 

+ Thuốc phòng bệnh, chừa bệnh cho người. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá 
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+ Giấy; 

+ Dịch vụ tại cảng biến; 

+ Dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay; 

+ Sách giáo khoa; 

+ Giá vé máy bay trên các đường bay nội địa không thuộc danh mục Nhà 
nước quy định khung giá; 

+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người; 

+ Cước vận tải hành khách; 

+ Hàns hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường: Mặt hàng 
thuộc lình vực Cônơ nghiệp và tiêu dùng; 

- Trị ơiá hai quan đoi vói hàng hóa xuất nhập khâu; 

- Khuns 2;iá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định, giá tính thuế 
tải nguyên do UBND các Tỉnh quy định; 

- Giá tài sản thuộc sỏ' hữu Nhà nước; 

- Chi số giá tiêu dùng (gồm dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống lcê công 
bố và dữ liệu dự báo do Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá thực hiện); 

- Các dữ liệu công khai trên CSDL Quốc gia về giá. 

b) Phòng giá hàng Nông lâm thủy sản: được phân quyền khai thác những 
dừ liệu sau: 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá 

+ Giá mua tổi đa, giá bán tối thiểu đối với Hàng dự trữ Quốc gia trong 
lĩnh vực nông lâm thủy sản; 

+ Giá mưa tối đa đối với Sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách trung ương được cơ quan nhà nước có thâm 
quyền đặt hàng, giao kế hoạch trong lĩnh vực NLTS. 

- Các dịch vụ từ phí chuyển sang cơ chế định giá do Nhà nước định giá 
(thuộc thẩm quyền định giá của Bộ Tài chính hoặc UBND tỉnh) 

+ Khunơ £Ĩá dịch vụ kiếm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; 

+ Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chân 
đoán thú y và dịch vụ kiếm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá 

+ Phân đạm, phân NPK; 

+ Thuốc bảo vệ thực vật; 

+ vẳc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; 

+ Muối ăn; 
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+ Sữa dành cho trẻ em dưói 6 tuổi; 

+ Đưò'n« ăn ; 

+ Thóc, sạo tẻ thưÒTLơ. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá 

+ Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 

+ Thuôc tiêu độc, sát trùng, tay trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và 
thủy san; 

+ Hàng thực phâm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi; 

+ Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường: Mặt hàn tỉ 
thuộc lĩnh vực nônơ lâm thủy sản; 

- Trị giá hai quan đối vói hàn° hóa xuất nhập khâu; 

- Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định, giá tính thuế 
tài nơuyèn do UBND các Tỉnh quy định; 

- Giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; 

- Chỉ số giá tiêu dùng; 

- Các dữ liệu công khai trên CSDL quốc gia về giá. 

c) Phòng giá hàng tư liệu sản xuất: được phân quyền khai thác những dữ 
liệu sau: 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá 

+ Giá mua tôi đa, giá bán tối thiếu đối với hàng dự trữ quốc gia đối với 
vật tư, thiết bị; 

+ Khung giá đối với nước sạch sinh hoạt. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá 

+ Xăng, dầu, thành phẩm; 

+ Điện; 

+ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá 

+ Xi măng; 

+ Than; 

+ Hảng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường: Mặt hàng 
thuộc lĩnh vực Tư liệu sản xuất; 

- Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khau; 

- Khuna ạiá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định, giá tính thuế 



tài nsuyên do UBND các tỉnh quy định; 

- Giá tài sản thuộc sơ hữu Nhà nước; 

- Chỉ số siá tiêu dùnơ; 

- Các dừ liệu công khai trên CSDL quốc gia về giá. 

d) Phònơ Quản lý thấm định giá: đưọ'c phân quyền khai thác những dừ 
liệu sau: 

Cán bộ phònơ Quản lý hoạt động thấm định giá đưọ'c phân quyền cập nhật 
hồ SO' của doanh nghiệp tham định giá, duyệt báo cáo tình hình hoạt động của 
doanh nghiệp thâm định ơiá. 

Được phân quyên khai thác các dừ liệu sau: 

- Hồ sơ cua doanh nghiệp thâm định ơiá 

- Báo cáo tình hình hoạt động cua doanh nghiệp thâm định iĩiá 

- Giá trị tài san thâm định giá do doanh nghiệp cunơ cấp 

- Giá thị trưòìiơ hàns hóa, dịch vụ trên toàn quốc 

- Trị <jjá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khâu 

- Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá 

- Chỉ số ơiá tiêu dùng (số liệu do Tong cục Thống kê công bo) 

- Các dữ liệu công khai trên CSDL quốc gia về giá. 

e) Phòng Chính sách tổng hợp: được phân quyền lchai thác những dữ liệu 
sau: Khai thác dừ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc; giá đăng 
kv, kè khai; chỉ số giá tiêu dùng (gồm số liệu thống kê và dữ liệu dự báo do 
Tru nơ tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thực hiện). 

3. Tổng Cục Hải quan 

3.1. Lành đạo đơn vị nghiệp vụ của Tổng Cục Hải quan: được phân 
quyền thao tác phê duyệt, từ chối duyệt của chức năng thu thập trị giá hải quan 
đối vói hàng hóa xuất, nhập khẩu. Được phân quyền khai thác giá thị trường 
hànơ hóa, dịch vụ trên toàn quôc, trị giá hải quan đôi vói hàng hóa xuât nhập 
khâu, chỉ số giá tiêu dùng, các dữ liệu công khai trên CSDL quốc gia về giá. 

3.2. Chuyên viên đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan: được phân 
quyền thao tác thêm, sửa, xóa chức năng Thu thập trị giá hải quan đôi với hàng 
hóa xuất, nhập khâu. Được phân quyền khai thác giá thị trường hàng hóa, dịch 
vụ trên toàn quốc, trị giá hải quan đôi với hàng hóa xuât nhập khâu, chỉ sô giá 
tiêu dùng, các dữ liệu cônơ khai trên CSDL quôc gia vê giá. 

4. Tổng Cục Thuế 

4.1. Lành đạo đon vị nghiệp vụ của Tông Cục Thuê: được phân quyên 
phê duyệt, từ chôi duyệt của chức năng Thu thập khung giá tính thuê tài nguyên 
do Bộ Tài chính quy định. Đưọ'c phân quyền khai thác giá thị trường hàng hóa, 
dịch vụ trên toàn quôc, khung giá tính thuê tài nguyên, giá tính thuê tài nguyên 
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cua UBND Tinh quy định, chí số giá tiêu dùng, các dữ liệu công khai trên CSDL 
quòe ũia vê ơiá. 

4.2. Chuyên viên đon vị nghiệp vụ của Tông Cục Thuế: được phân 
quyền thao tác thêm, sưa, xóa chức năng Thu thập khung giá tính thuê tài 
nguyên do Tôns cục Thuế quy định. Đưọ'c phân quyền khai thác giá thị trường 
han ứ hóa, dịch vụ trên toàn quốc, khung giá tính thuế tài nguyên, giá tính thuê 
tài ìmuyên cua UBND Tỉnh quy định, chỉ số giá tiêu dùng, các dừ liệu công khai 
trên CSDL quốc gia về giá. 

5. Cục Quản lý công sản: Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý cônơ 
san được phân quyền khai thác dừ liệu giá trị tài sản thuộc sở hĩm nhà nước, giá 
iliỊ irưonơ hàn2 hóa, dịch vụ trên toàn quốc, các dừ liệu CÔ112 khai trên CSDL 
1|UÔC Li ÚI vê ui á. 

6. So Tài chính 

6 . 1 .  Lãnh đạo sỏ' Tài chính: đưọ'c phân quyền thao tác duyệt, từ chôi 
clLiyệt các chức năim Thu thập ơiá thị trưònơ hàng hóa, dịch vụ; giá hàim hóa, 
dịch vụ do Nhà nirớc định £Ìá (biêu mầu giá dịch vụ thu gom, vận chuyên rác 
thai sinh hoạt do UBND tỉnh quy định); giá tính thuế tài nguyên do ƯBND tỉnh 
quy định. 

Vè phạm vi dữ liệu được khai thác: Ngoài dừ liệu do sỏ' Tài chính thu 
thập thì lành đạo Sở Tài chính được khai thác những dữ liệu sau: giá thị trường 
hàng hóa. dịch vụ trên toàn quốc; khung giá tính thuế tài nơuyên do Bộ Tài 
chinh quy định, giá tính thuế tài nguyên của 20 tỉnh tron? phạm vi tri en khai 
CSDL quốc oia về giá giai đoạn 1, giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, 
chi sô úi á liêu dùng; một số báo cáo về hoạt động thẩm định giá (danh sách 
doanh nghiệp đu điều kiện kinh doanh dịch vụ thấm định giá, danh sách thấm 
định viên hành nghề); các dữ liệu công khai trên CSDL quốc gia về giá. 

6.2. Chuyên viên Sớ Tài chính: được phân quyền thu thập dữ liệu £iá 
hànti hỏa, dịch vụ do Nhà nước định giá (biếu mẫu giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyẻn rác thai sinh hoạt do ƯBND tỉnh quy định); giá hàng hóa, dịch vụ thuộc 
diện báo cáo giá thị trường; giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định. 

về phạm vi dừ liệu đưọ'c khai thác: Ngoài dữ liệu do Sở Tài chính thư 
thập thì đưọc khai thác những dữ liệu sau: giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên 
toàn quôc; khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định, giá tính 
thuê tài nguyên của 20 tinh trong phạm vi triển khai CSDL quốc gia về giá giai 
đoạn 1, giá hàng; hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, chỉ số giá tiêu dùng; một số 
báo cáo vê hoạt động thấm định giá (danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ thấm định giá, danh sách thâm định viên hành nghề); các dữ liệu 
côn2 khai trên CSDL quốc 2Ía về giá. 

7. Các quyền quản trị 

7.1. Quản trị mức cao: Được cấp quyền khai thác toàn bộ chức nănơ và 
dừ liệu của hệ thông. Tài khoản này cấp cho phòng Quản lý công nghệ thông tin 
- Cục Tin học và Thống kê tài chính và Trung tâm Dù liệu quốc gia và Dịch vụ 
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vê ưiá - Cục Quan lý giá nhằm hồ trợ người dùng và xử lý các lồi liên quan đến 
hệ thông trong; suốt quá trình vận hành hệ thống, quản trị toàn bộ danh mục 
diìne chuns tron2; CSDL quôc 2;ia vê giá. 

7.2. Quan trị hồ trợ nơười sử dụng: cấp cho Trung tâm Chuyển ơiao 
Côns nshệ và Hồ trợ kỳ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính nhằm hồ trợ 
về tài khoản của nơu'0'i dùng trong suốt quá trình sử dụng hệ thống. Các chức 
năng đivợc phân quyền gom: Quản trị ngưòi dùng là cán bộ, quản trị vai trò, 
quan trị cấu hình hệ thốnơ, quản lý nhật ký sử dụng, phân quyền phạm vi dữ 
liệu, thiết lập thời hạn ơưi báo cáo, quản lý tài liệu hướng dần sử dụng, quản lý 
danh mục đơn vị. 

7.3. Quan trị hệ thống: Tài khoản này được cấp cho phònơ Quản lý hạ 
tanu kỳ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính nhằm quản lý nhừna; thiêt lập, 
YỘn hành chunơ troní hệ thốnơ, bao ơồm các chức năng: Quản trị câu hình hệ 
thỏim. quan lý nhật ký sử dụng. 

8ẳ Công ty Thâm định giá: Khai thác dừ liệu của đon vị đã báo cáo và 
đưọc phân quyền khai thác các dữ liệu sau: Giá thị trường hànơ hóa, dịch vụ trên 
toàn quốc, chi số siá tiêu dùng, một số báo cáo về hoạt động thâm định giá 
(danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thẩm định giá, danh 
sách thầm định viên hành nghề), giá trị tài sản thẩm định giá của các doanh 
imhiẹp khác cunơ cấp và đồng ý công khai; các dữ liệu công khai trên CSDL 
quỏc ỉĩia vê siá. 

9. Đối tượng khai thác thông tin công khai trên cổng thông tin (không 
cần tài khoản đăng nhập) 

Níìười dân, doanh nghiệp có thể khai thác được những thône; tin công khai 
như sau: Giá thị trườnơ hàn? hóa, dịch vụ trên toàn quốc; chỉ số giá tiêu dùng, 
một số báo cáo về hoạt động thấm định giá (danh sách doanh nghiệp đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt độnơ thẩm định giá, danh sách thẩm định viên hành nghê). 
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